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	Đạo luật CARE: BẢN KÊ CÔNG VIỆC DÀNH CHO NGƯỜI HỖ TRỢ TÌNH NGUYỆN
	
	



Bản kê Công việc Dành cho Người Hỗ trợ Tình nguyện


Trong quy trình CARE, mỗi bị đơn có thể lựa chọn một người hỗ trợ tình nguyện. Người hỗ trợ là một người lớn bảo đảm quy trình CARE phản ánh các quyền và quyền và mong muốn của bị đơn. 
Bản kê Công việc này cung cấp thông tin về hỗ trợ bị đơn trong suốt quy trình CARE. Bản ghi chép này có thông tin để trợ giúp người hỗ trợ trong vai trò của họ và có các đường liên kết đến các khóa đào tạo và tài nguyên. 
Bản kê Công việc Dành cho Người Hỗ trợ Tình nguyện nhằm trợ giúp cho người hỗ trợ theo dõi thông tin và trợ giúp người hỗ trợ lập kế hoạch CARE với bị đơn. Khi có thắc mắc, quý vị hãy liên lạc với những người liên lạc được ủy quyền của quý vị tại cơ quan sức khỏe hành vi quận hoặc luật sư của bị đơn. Quý vị cũng có thể liên lạc qua email của bộ phận Tài nguyên Trợ giúp về Đạo luật CARE tại info@CARE-Act.org nếu có thắc mắc.
Các Mục của Bản kê Công việc:
1.	Vai trò trong Đạo luật CARE
2.	Các trách nhiệm và Nguyên tắc Hướng dẫn của Vai trò Người Hỗ trợ
3.	Các Chiến lược Hỗ trợ Bị đơn
4.	Các câu hỏi thảo luận có thể đưa ra
5.	Xử lý Xung đột Lợi ích
6.	Sự Tham gia của Người Hỗ trợ vào Quy trình CARE
7.	Tự Chăm sóc và Khả năng Phục hồi cho Người Hỗ trợ Tình nguyện
8.	Danh sách Tài nguyên Dành cho Người Hỗ trợ

[bookmark: _Toc256000000][bookmark: _Toc145234390][bookmark: _Toc148339220][bookmark: _Toc148339468]Vai trò trong Đạo luật CARE
Bảng dưới đây nêu các vai trò khác nhau trong quy trình CARE. 
Bảng này có thể giúp ghi lại các tổ chức và cá nhân tham gia vào quy trình CARE. Ví dụ: viết ra tên, thông tin liên lạc của họ (nếu thích hợp) và bất kỳ thông tin hữu ích bổ sung nào. 
	Vai trò
	
	Thông tin cụ thể theo trường hợp

	Bị đơn/Người tham gia CARE 
	 Sau khi đơn yêu cầu được nộp, người đang được đánh giá để tham gia vào quy trình CARE được gọi là bị đơn. Từ này thường được sử dụng cho các cá nhân trải qua một quy trình tòa án. Chúng tôi thường gọi người nào đó tham gia vào CARE là một người tham gia CARE, nhưng quý vị có thể thấy hoặc nghe từ bị đơn được sử dụng.
Trong suốt quy trình này, cá nhân này sẽ có quyền tiếp cận các dịch vụ sức khỏe hành vi, nhà ở và các hỗ trợ cộng đồng khác nếu thích hợp.
	

	Người Hỗ trợ Tình nguyện
	Một người lớn được bị đơn lựa chọn để hỗ trợ trong suốt quy trình CARE và thúc đẩy những mong muốn, lựa chọn và quyền tự chủ của bị đơn.
	

	Nguyên đơn
	Một cá nhân đã nộp đơn yêu cầu bị đơn được xem xét cho quy trình CARE. Các bị đơn ví dụ như một thành viên gia đình, chuyên gia sức khỏe tâm thần, chuyên gia ứng phó ban đầu, nhân viên tiếp cận người vô gia cư, hoặc một người sống cùng phòng/cùng nhà. Để biết thêm tài nguyên về đơn yêu cầu (bao gồm danh sách đầy đủ những người có thể là nguyên đơn), vui lòng xem Tài nguyên Trợ giúp về Đạo luật CARE Dành cho Nguyên đơn. 
	

	Cơ quan Sức khỏe Hành vi Quận
	Các cơ quan sức khỏe hành vi quận và các nhóm của họ có vai trò quan trọng trong quy trình tòa án. Các cơ quan này thuyết phục bị đơn thực hiện điều trị sức khỏe tâm thần và kết nối họ với các dịch vụ bổ sung. Các cá nhân có thể bao gồm nhà cung cấp theo hợp đồng, người kê đơn, và/hoặc người quản lý chăm sóc.
	

	Nhà Cung cấp Hỗ trợ Nhà ở & Cộng đồng
	Bị đơn có thể được kết nối với các nhà cung cấp hỗ trợ nhà ở và cộng đồng thông qua quy trình CARE. 
Ví dụ về nhà cung cấp nhà ở bao gồm nhà ở hỗ trợ lâu dài, nhà ở giá cả phải chăng, nhà ở tạm thời/chuyển tiếp và Nhà ở Cầu nối Sức khỏe Hành vi (BHBH).
Ví dụ về hỗ trợ cộng đồng mà nhà cung cấp có thể mang lại bao gồm các dịch vụ xã hội được tài trợ thông qua chương trình Thu nhập An sinh Bổ sung/Thanh toán Bổ sung của Tiểu bang (SSI/SSP), hỗ trợ tài chính cho người nhập cư, CalWORKs, Chương trình Hỗ trợ Thực phẩm California, chương trình Dịch vụ Hỗ trợ Tại nhà và CalFresh.
	

	Tòa án CARE
	Những người làm việc cho hệ thống tòa án sẽ tham gia vào các quy trình CARE bao gồm:
	

	
	· Cố vấn về Sức khỏe Hành vi 
· Họ có trách nhiệm đại diện cho cơ quan sức khỏe hành vi quận. Cá nhân này có thể là cố vấn của quận hoặc luật sư được chỉ định khác. 
	

	
	· Trợ giúp Pháp lý/Người Bảo vệ Công chúng
· Họ có trách nhiệm đại diện cho các quyền và quyền lợi của bị đơn. Họ do tòa án chỉ định và cung cấp bất kể khả năng chi trả của bị đơn.
	

	
	· Thẩm phán
· Thẩm phán đóng vai trò là trọng tài trung lập. Trừ khi có tranh chấp, họ sẽ tiến hành vụ việc trên tinh thần thân mật, không đối đầu
	


[bookmark: _Toc256000001][bookmark: _Toc145234391][bookmark: _Toc148339221][bookmark: _Toc148339469]Các trách nhiệm và Nguyên tắc Hướng dẫn của Vai trò Người Hỗ trợ
Các trách nhiệm và nguyên tắc của vai trò người hỗ trợ được nêu dưới đây. Quý vị hãy sử dụng khoảng trống bên dưới để thể hiện xem quý vị hiểu rõ từng trách nhiệm và nguyên tắc này đến mức nào. Để tìm hiểu thêm, quý vị có thể tham khảo mục tương ứng trên Bộ Công cụ Dành cho Người Hỗ trợ Tình nguyện và đồng thời cân nhắc tham khảo mục Tài nguyên Dành cho Người Hỗ trợ dưới đây để biết các khóa đào tạo được đề xuất. Quý vị hãy viết ra bất kỳ câu hỏi hoặc mối quan ngại nào mà quý vị có và liên lạc với những người liên lạc được ủy quyền của quý vị tại cơ quan sức khỏe hành vi hoặc luật sư của bị đơn. Quý vị cũng có thể liên lạc qua email đến bộ phận Tài nguyên Trợ giúp về Đạo luật CARE tại info@CARE-Act.org.
Các trách nhiệm
	Người hỗ trợ giúp bị đơn hiểu, đưa ra và truyền đạt các quyết định cũng như bày tỏ các mong muốn trong suốt quá trình tố tụng CARE. 

	Quý vị hãy suy ngẫm về hiểu biết của mình về trách nhiệm này và ghi lại điều này vào khoảng trống bên dưới. Thêm bất kỳ câu hỏi bổ sung nào.

	

	




	Người hỗ trợ sử dụng phương pháp ra quyết định có hỗ trợ (SDM) để tăng khả năng của bị đơn trong việc đưa ra quyết định sau khi được giải thích rõ của riêng họ. 

	Quý vị hãy suy ngẫm về hiểu biết của quý vị về phương pháp SDM và ghi lại điều này vào khoảng trống bên dưới. Thêm bất kỳ câu hỏi bổ sung nào.

	


Các nguyên tắc
	Tránh thành kiến cá nhân

	Quý vị hãy suy ngẫm về hiểu biết của mình về nguyên tắc này và ghi lại điều này vào khoảng trống bên dưới. Thêm bất kỳ câu hỏi bổ sung nào.

	

	




	Chăm lo dựa trên hiểu biết về sang chấn (tổn thương)

	Quý vị hãy suy ngẫm về hiểu biết của mình về nguyên tắc này và ghi lại điều này vào khoảng trống bên dưới. Thêm bất kỳ câu hỏi bổ sung nào.

	

	

	Bảo mật thông tin

	Quý vị hãy suy ngẫm về hiểu biết của mình về nguyên tắc này và ghi lại điều này vào khoảng trống bên dưới. Thêm bất kỳ câu hỏi bổ sung nào.
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Các chiến lược hỗ trợ bị đơn được nêu dưới đây. Để tìm hiểu thêm, quý vị có thể tham khảo mục tương ứng trên Bộ Công cụ Dành cho Người Hỗ trợ Tình nguyện và đồng thời cân nhắc tham khảo mục Tài nguyên Dành cho Người Hỗ trợ dưới đây để biết các khóa đào tạo được đề xuất. https://care-act.org/library/resources/
Trong các khoảng trống bên dưới, hãy chỉ ra các tình huống có thể gây căng thẳng cho bị đơn và các chiến lược có thể giúp bị đơn đối phó, bao gồm cả những chiến lược được bị đơn xác định là hữu ích nhất. 
	Các tình huống có thể gây căng thẳng và/hoặc gây ra phản ứng sang chấn (ví dụ: đánh nhau, bỏ chạy, tê cứng người, lú lẫn, kích động)

	

	




	Các chiến lược có thể giúp bị đơn đối phó

	


[bookmark: _Toc256000003]Các câu hỏi thảo luận có thể đưa ra 
Các câu hỏi sau đây có thể hữu ích để hiểu rõ hơn về nhu cầu, sở thích và mục tiêu của bị đơn. 
	· [bookmark: _Hlk145415681]Mục tiêu của quý vị khi tham gia vào quy trình CARE là gì? (ví dụ: để nhận các dịch vụ, để hoàn thành v.v.) 
· Quý vị có những mục tiêu rộng hơn nào? 
· Quý vị hãy nói cho tôi hiểu biết của quý vị về, và các câu hỏi về lý do tại sao quý vị lại tham gia vào quy trình CARE.
· Quý vị hãy nói cho tôi hiểu biết của quý vị về, và các câu hỏi về mục đích của quy trình tòa án CARE.
· Quý vị hãy nói cho tôi hiểu biết của quý vị về, và các câu hỏi về trách nhiệm của quý vị trong quy trình CARE.
· Quý vị có hiểu vai trò của tôi trong việc giúp đỡ quý vị trong quy trình CARE là gì không?
· Điều gì trong quy trình CARE khiến cho quý vị lo lắng hoặc bực bội nhất?
· Quý vị cảm thấy thế nào khi ở xung quanh những người có thẩm quyền? Điều gì đã giúp ích cho quý vị trong những tình huống đó? 
	· Quý vị muốn tôi ghi nhớ những cân nhắc quan trọng nào? 
· Quý vị phản ứng như thế nào trước những bối cảnh chính thức, chẳng hạn như phòng xử án? Điều gì đã giúp ích cho quý vị trong những tình huống đó?
· Quý vị làm thế nào để bình tĩnh lại mỗi khi quý vị lo lắng hoặc bực bội? Còn điều gì hữu ích nữa?
· Quý vị cần những loại hình hỗ trợ nào để giúp quý vị đưa ra quyết định? 
· Tôi có thể làm gì để giúp quý vị trong quy trình CARE?
· Quý vị có chỉ thị trước về điều trị tâm thần (PAD) không? 
· Nếu có, quý vị có muốn tôi tiếp cận chỉ thị đó không? Những người khác có quyền tiếp cận chỉ thị đó không?
· Nếu không, quý vị có muốn tạo một chỉ thị như vậy không?



	

	


[bookmark: _Toc256000004][bookmark: _Toc148339223][bookmark: _Toc148339471]Xử lý Xung đột Lợi ích
Tòa án có thể xóa tên người hỗ trợ nếu có xung đột lợi ích không thể giải quyết được. Ví dụ, xung đột có thể tồn tại khi người hỗ trợ không thể giữ thái độ trung lập vì họ không đồng ý với các mong muốn hoặc quyết định của bị đơn. Nếu quý vị, với tư cách là người hỗ trợ, cảm thấy rằng quý vị không thể hỗ trợ cho bị đơn trong vai trò là một bên trung lập, vui lòng cho bị đơn và/hoặc luật sư của bị đơn biết. 
Quý vị hãy xem xét liệu có những xung đột lợi ích tiềm ẩn hay không và ghi lại những điều này cũng như các ý tưởng để giải quyết những xung đột này vào khoảng trống bên dưới.
	Xung đột Lợi ích Tiềm tàng

	


[bookmark: _Toc256000005][bookmark: _Toc145234393][bookmark: _Toc148339224][bookmark: _Toc148339472]Sự Tham gia của Người Hỗ trợ vào Quy trình CARE
Người hỗ trợ có thể đảm nhận nhiều vai trò khác nhau trong từng bước của quy trình CARE, tùy thuộc vào nhu cầu và mong muốn của bị đơn. 
Cân nhắc các vai trò như:
· Giúp bị đơn chuẩn bị cho một tình huống căng thẳng.
· Giúp bị đơn hình dung trước được con người và bối cảnh của cuộc họp/phiên điều trần.
· Thảo luận về các phương án với bị đơn.
· Giúp bị đơn hiểu các bước tiếp theo.
· Bảo đảm rằng nhu cầu và mong muốn của bị đơn được biết đến và được tôn trọng.
Lập kế hoạch với bị đơn về việc bị đơn muốn quý vị tham gia như thế nào. Kế hoạch này cần được xem xét lại với bị đơn trong suốt quy trình CARE. Quý vị hãy cân nhắc việc viết ra những ngày tháng liên quan và thông tin hậu cần (chẳng hạn như địa chỉ hoặc người mà quý vị sẽ gặp) để giúp quý vị.
Nếu quý vị không phải là nguyên đơn ban đầu thì lần đầu tiên quý vị tham gia vào quy trình này có thể không diễn ra cho đến lần trình diện đầu tiên. 
Để biết giải thích về từng bước trong quy trình CARE, hãy tham khảo mục tương ứng trên Bộ Công cụ Dành cho Người Hỗ trợ Tình nguyện và đồng thời cân nhắc tham khảo mục Tài nguyên Dành cho Người Hỗ trợ dưới đây để biết về các khóa đào tạo được đề xuất. Quý vị hãy viết ra bất kỳ câu hỏi hoặc mối quan ngại nào mà quý vị có và liên lạc với những người liên lạc được ủy quyền của quý vị tại cơ quan sức khỏe hành vi quận hoặc luật sư của bị đơn. Quý vị cũng có thể liên lạc qua email đến bộ phận Tài nguyên Trợ giúp về Đạo luật CARE tại info@CARE-Act.org.



	Các Bước trong Quy trình
	Vai trò của quý vị (nếu áp dụng)
	Ngày/Thông tin hậu cần

	Khởi tạo Quy trình CARE
	
	

	Đơn Yêu cầu Ban đầu
	
	

	Tham gia
	
	

	Xác định Prima Facie (tức là Ấn tượng Đầu tiên)
	
	

	Báo cáo của Quận
	
	

	Quy trình Tòa án/Kết nối Dịch vụ
	
	

	Trình diện Ban đầu
	
	

	Phiên điều trần về Sự xứng đáng (Merit)
	
	

	Xây dựng Thỏa thuận CARE
	
	

	Phiên điều trần về Quản lý Hồ sơ
	
	

	Đánh giá Lâm sàng
	
	

	Phiên điều trần về Đánh giá Lâm sàng
	
	

	Xây dựng Kế hoạch CARE
	
	

	Phiên điều trần về Duyệt xét Kế hoạch CARE
	
	

	Giao nhận Dịch vụ
	
	

	Phiên điều trần Duyệt xét Tình trạng (60 ngày một lần)
	
	

	Các Bước Tiếp theo
	
	

	Phiên điều trần Duyệt xét Tình trạng Một Năm (vào tháng 11)
	
	




	Phiên điều trần Hoàn thành
	
	

	Chỉ định lại vào Quy trình
	
	


[bookmark: _Toc256000006][bookmark: _Toc145234395][bookmark: _Toc148339225][bookmark: _Toc148339473]Tự Chăm sóc và Khả năng Phục hồi cho Người Hỗ trợ Tình nguyện
Chăm lo dựa trên hiểu biết về sang chấn có thể giúp những người hỗ trợ trau dồi khả năng tự chăm sóc và khả năng phục hồi. Các chiến lược dựa trên hiểu biết về sang chấn bao gồm tự chăm sóc bản thân, tránh kiệt sức, giảm mức độ căng thẳng, đặt ra ranh giới và yêu cầu giúp đỡ. Để tìm hiểu thêm, quý vị có thể tham khảo mục tương ứng trên Bộ Công cụ Dành cho Người Hỗ trợ Tình nguyện và đồng thời cân nhắc tham khảo mục Tài nguyên Dành cho Người Hỗ trợ dưới đây để biết các khóa đào tạo được đề xuất.
Trong các khoảng trống bên dưới, hãy ghi lại kế hoạch áp dụng biện pháp tự chăm sóc bản thân của quý vị. 
	Các tình huống gây ra căng thẳng và phản ứng sang chấn

	

	




	Các chiến lược có thể giúp quý vị đối phó với căng thẳng

	



[bookmark: _Lists_of_Resources][bookmark: _Toc256000007][bookmark: _Toc145234396][bookmark: _Toc148339226][bookmark: _Toc148339474]Danh sách Tài nguyên Dành cho Người Hỗ trợ
Kiểm tra những khóa đào tạo và bản tóm tắt mà quý vị đã duyệt xét. Quý vị hãy viết ra bất kỳ câu hỏi hoặc mối quan ngại nào mà quý vị có và liên lạc với những người liên lạc được ủy quyền của quý vị tại cơ quan sức khỏe hành vi hoặc luật sư của bị đơn. Quý vị cũng có thể liên lạc qua email đến bộ phận Tài nguyên Trợ giúp về Đạo luật CARE tại info@CARE-Act.org.
	
	Đào tạo
	Câu hỏi Tiếp nối

	☐	Tổng quan về Quy trình CARE Dành cho Người hỗ trợ (liên kết)
	

	☐	Tổng quan về Thỏa thuận CARE & Kế hoạch CARE Dành cho Người Hỗ trợ Tình nguyện (liên kết)
	

	☐	Nhà ở, Dịch vụ và Hỗ trợ được Cung cấp Thông qua Đạo luật CARE: Đào tạo Dành cho Người Hỗ trợ (liên kết)
	

	☐	Vai trò Người Hỗ trợ trong Đạo luật CARE (liên kết)
	

	☐	Vai trò của Gia đình trong Quy trình CARE (liên kết)
	

	☐	Ra Quyết định có Hỗ trợ Dành cho Người Hỗ trợ Tình nguyện (liên kết)
	

	☐	Duy trì Sự trung lập trong Vai trò là Người Hỗ trợ Tình nguyện (liên kết)
	

	☐	Chỉ thị Trước về Điều trị Tâm thần (liên kết)
	

	☐	Rối loạn Phổ Tâm thần Phân liệt & Chăm lo Dựa trên Bằng chứng Dành cho Người Hỗ trợ Tình nguyện
· Phần 1: Thông tin cơ bản về Bệnh Tâm thần Phân liệt (liên kết)
· Phần 2: Thực hành dựa trên Bằng chứng về Bệnh Tâm thần Phân liệt (liên kết)
· Phần 3: Hỗ trợ Người bị Bệnh Tâm thần Phân liệt (liên kết)
	

	☐	Chăm lo dựa trên hiểu biết về sang chấn dành cho Người Hỗ trợ Tình nguyện
· Phần 1: Nền tảng về Chăm lo dựa trên hiểu biết về sang chấn (liên kết)
· Phần 2: Mục tiêu và Nguyên tắc về Chăm lo dựa trên hiểu biết về sang chấn (liên kết)
· Phần 3: Áp dụng Chăm lo dựa trên hiểu biết về sang chấn trong vai trò là Người Hỗ trợ Tình nguyện (liên kết)
	



	
	Bản tóm tắt
	Câu hỏi Tiếp nối

	☐	Vai trò Người Hỗ trợ trong Đạo luật CARE (liên kết)
	

	☐	Lưu đồ Quy trình CARE về Điều trị, Nhà ở và Hỗ trợ (liên kết)
	

	☐	Vai trò Pháp lý trong Đạo luật CARE (liên kết)
	

	☐	Giới thiệu Sơ lược về Đạo luật CARE (liên kết)
	

	☐	Tờ Thông tin về Tiêu chí Hội đủ Điều kiện theo Đạo luật CARE (liên kết)
	

	☐	Tài nguyên Trợ giúp về Đạo luật CARE dành cho Nguyên đơn (liên kết)
	



*Chọn các siêu liên kết mà có thể chỉ bằng tiếng Anh
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	Để biết thêm thông tin, quý vị hãy xem Bộ Công cụ Dành cho Người Hỗ trợ Tình nguyện trên trang web của Trung tâm Nguồn lực Đạo luật CARE hoặc liên lạc qua email của Tài nguyên Trợ giúp về Đạo luật CARE tại info@CARE-Act.org.
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